
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

261 Kim mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VÀNG VIỆT 

0109096860

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng 0510

2. Khai thác và thu gom than non 0520

3. Khai thác quặng sắt 0710

4. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

6. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

7. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: Chế tác, gia công vàng bạc, đá quý
( Trừ vàng miếng)

3211

8. Xây dựng nhà để ở 4101

9. Xây dựng nhà không để ở 4102

10. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại 
đã qua sử dụng.
(Không bao gồm hoạt động bán đấu giá tài sản)

4511

11. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa (Không bao gồm đại lý chứng 
khoán, bảo hiểm

4610

13. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy sản

4632

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ 
QUÝ VÀNG VIỆT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VANG VIET GOLD, GEMS AND JEWELRY 
GROUP LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: VANG VIET JEWELRY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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15. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Trừ vàng miếng)

4662

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
( Trừ bán lẻ vàng miếng, súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773(Chính)

18. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức lưu động 
hoặc tại chợ ( trừ bán lẻ vàng miếng)
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ

4789

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
Vận tải hành khách bằng taxi

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp 
đồng; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến 
cố định; Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; vận tải hàng hóa bằng 
đường bộ

4933

22. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

23. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
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8.000.000.000 VNĐ

29. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

30. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

31. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

32. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

33. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

34. Quảng cáo
( Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

35. Đại lý du lịch 7911

36. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

37. Điều hành tua du lịch 7912

38. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
( Trừ tổ chức họp báo)

8230

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

40. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

41. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

42. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, gồm: Sử dụng phương 
pháp vật lý trị liệu để xoa bóp (massage), tẩm quất phục vụ sức 
khỏe con người  

9610

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CHU THỊ 
THU HÀ        
          

số 17 ngõ 102 Khuất 
Duy Tiến, Phường 
Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.600.000.000 20,000 013196778

2 BÙI ĐOÀN 
ANH TUẤN

số 51 ngõ 98 Thái Hà, 
Phường Trung Liệt, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

6.400.000.000 80,000 031082006905

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031082006905
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 51 ngõ 98 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1/14 Nadyne, Parkcity Hanoi, đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI ĐOÀN ANH TUẤN Nam

04/09/1982 Kinh Việt Nam

05/06/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 20/02/2020 đến ngày 21/03/2020


